
Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Công nợ học 

phí

Công nợ thu 

khác
Tổng công nợ GHI CHÚ

1 19000556 Chu Ngọc Hương Anh 19T4-QTD1 4,532,000 140,000 4,672,000 

2 19000628 Trần Thị Kim Anh 19T4-QTD1 4,532,000 140,000 4,672,000 

3 19000330 Nguyễn Chiến Công 19T4-QTD1 4,532,000 140,000 4,672,000 

4 19001630 Trần Kim Dung 19T4-QTD1 4,532,000 140,000 4,672,000 

5 19000615 Đồng Tấn Dũng 19T4-QTD1 4,532,000 140,000 4,672,000 

6 19001354 Phan Tấn Duy 19T4-QTD1 4,532,000 140,000 4,672,000 

7 19000583 Nguyễn Phan Thị Thu Hà 19T4-QTD1 4,532,000 140,000 4,672,000 

8 19000060 Nguyễn Anh Hào 19T4-QTD1 4,532,000 140,000 4,672,000 

9 19000122 Nguyễn Ngọc Mai 19T4-QTD1 4,532,000 140,000 4,672,000 

10 19000267 Phan Quang Nhựt 19T4-QTD1 4,532,000 140,000 4,672,000 

11 19001282 Phạm Trần Hoàng Oanh 19T4-QTD1 4,532,000 140,000 4,672,000 

12 19001425 Phan Tiến Tân 19T4-QTD1 -                50,000 50,000 Sổ Liên lạc ĐT

13 19005289 Hồ Ngọc Bảo Trân 19T4-QTD1 2,060,000 140,000 2,200,000 

14 19001568 Ngô Hoàng Bảo Trân 19T4-QTD1 4,532,000 140,000 4,672,000 

15 19001120 Ngô Huỳnh Trung 19T4-QTD1 4,532,000 140,000 4,672,000 

16 19001112 Phạm Đình Phương Uyên 19T4-QTD1 4,532,000 140,000 4,672,000 
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